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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

         HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – KHỐI 2 

TUẦN HỌC THỨ 1                                   Từ ngày: 8/9/2025 - Đến ngày: 12/9/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

8/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1 1  HĐTN Sinh hoạt dưới cờ  

2 1 T.Việt Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 (Tiết 1/4) Máy tính, TV 

3  ĐSTV Đọc sách, truyện  

4 2 T. Việt Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 (Tiết 2/4) Máy tính, TV  

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 1 1 Toán Toán: Bài 1:  n t p các s   ến 100:    Luyện t p (T 1/3) Máy tính, TV  

2 1 Đ. đức 

Đạo đức:      p qu  hư ng (Tiết 1/2) + Lồng ghép 
Giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội-Lễ hội Tản 

Viên Sơn Thánh (Tiết 1) 

Máy tính, TV  

3 1 TNXH Bài 1: Các thế hệ trong gi    nh (Tiết 1/2) Máy tính, TV  

3 

9/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1 1 T. Việt Viết: Chữ ho  A (Tiết 3/4) MT, TV,  Chữ mẫu 

2 2 
GDTC Nh n lớp, làm quen, chi  tổ và phân công tổ trưởng, lớp 

trưởng 

 

3 4 TA LG Tiếng Anh li n kết  

4 2 Toán Toán - Bài 1: Luyện t p (Tiết 2/3) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 

1 4 T. Việt 

Nói và nghe: Những ngày hè củ  em (Tiết 4/4) + Lồng 
ghép Quyền trẻ em: CĐ 1: Tôi là một đứa trẻ 

Máy tính, TV  

2 2 HĐTN 

HĐGD theo CĐ: H nh ảnh củ  em (Tiết 2/3) + Lồng 

ghép TLNSTLVM Bài 8: Cách nằm, ngồi của em 

Máy tính, TV 

3     

4 

10/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1 3 Toán Bài 1: Luyện t p (Tiết 3/3) MT, TV,  bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 5 T. Việt Đọc: Ngày hôm qu   âu rồi? (Tiết 1/6) Máy tính, TV  

4 6 T. Việt Đọc: Ngày hôm qu   âu rồi? (Tiết 2/6) Máy tính, TV  

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1 3 Âm nhạc Học hát bài Dàn nhạc trong vườn  

2  Mĩ thuật Bài 1: Bầu trời và biển( Tiết ½)  

3     

5 

11/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1 7 T. Việt 

Luyện tập : Từ ngữ chỉ sự v t, hoạt  ộng.  

Câu giới thiệu  (Tiết  3/6) 

Máy tính, TV 

2 4 Toán Bài 2: Ti  s . S  liền trước, s  liền s u (Tiết 1/2) MT, TV,  bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh li n kết  

4 8 T. Việt 

Viết: Nghe-viết: Ngày hôm qu   âu rồi?  Bảng chữ cái 

(Tiết  4/6) 

Máy tính, TV 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 

1  GDTC 

Biến  ổi  ội h nh từ một hàng dọc thành h i, b  hàng dọc 

và ngược lại 

 

2 2 TNXH 

Bài 1: Các thế hệ trong gi    nh (Tiết 2/2) + Bài học Stem: 

Cây gia đình Máy tính, TV  

3  RKN  n t p Toán +T  Máy tính, TV 

6 

12/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  TC ÂN1  n t p bài hát: Dàn nhạc trong vườn  

3 9 T. Việt Luyện tập :  iết  oạn văn giới thiệu bản thân (Tiết 5/6) Máy tính, TV 

4 5 Toán Luyện t p (Tiết 2/2)+ Bài học Stem: Tia số của em MT, TV,  bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u

 1 10 T. Việt Đọc mở rộng (Tiết  6/6) Máy tính, TV 

2  
TCTD Làm quen với bóng rổ. GT lu t ch i c  bản, cầm, ném 

bóng 

 

3 3 HĐTN SHL/SHS : S  kết tuần 1+Triển lãm tr nh, ảnh vui (tiết 3/3) Ho  thi  u  

 

                                S  lượt sử dụng  ồ dùng: 21 lượt 

Người kiểm tra       Giang Biên, ngày 3 tháng 9 năm 2025 

                                                                                      Khối trưởng 

                                                                                                                                                          

                                                                                   



                                                             

                                                                                            
 

 TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – KHỐI 2 

TUẦN HỌC THỨ 2                                   Từ ngày: 15/9/2025 - Đến ngày: 19/9/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

15/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1 4 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ  

2 11 T.Việt Đọc: Niềm vui củ  Bi và B ng (Tiết 1/4) Máy tính, TV 

3  ĐSTV Đọc sách, truyện  

4 12 T. việt Đọc: Niềm vui củ  Bi và B ng (Tiết 2/4) Máy tính, TV  

B
u
ổ
i 
ch
iề
u

 

1 6 Toán S  hạng, tổng (Tiết 1/3) Máy tính, TV  

2 2 Đ. đức      p qu  hư ng (Tiết 2/2) Máy tính, TV  

3 3 TNXH Bài 2:  Nghề  nghiệp  củ   người  lớn  trong  gi     nh (T1/2) Máy tính, TV  

3 

16/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1 13 T.việt Viết: Chữ ho  Ă, Â (Tiết 3/4) Chữ mẫu 

2  GDTC 

Biến  ổi  ội h nh từ một hàng dọc thành h i, b  hàng dọc 

và ngược lại 

 

3  TA LG Tiếng Anh li n kết  

4 7 Toán Bài 3: S  bị trừ, s  trừ, hiệu (Tiết 2/3) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 

1 14 T. việt Nói và nghe: KC Niềm vui củ  Bi và B ng (T 4/4) Máy tính, TV 

2 5 HĐTN HĐGD theo CĐ: Nụ cười thân thiện (T2/3) Tr nh ảnh 

3     

4 

17/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1 8 Toán Bài 3: Luyện t p (Tiết 3/3) MT, TV,  bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 15 T. việt Đọc: Làm việc th t là vui (Tiết 1/6) Máy tính, TV  

4 16 T. việt Đọc: Làm việc th t là vui (Tiết 2/6) Máy tính, TV  

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1  Âm nhạc  - Ôn   Dàn  nhạc  trong  vườn.  TTÂN:  Ước  m   củ   bạn  Đô  

2  Mĩ thuật Bài 1: Bầu trời và biển (Tiết 2/2)  

3     

5 

18/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 

1 17 T. Việt 

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự v t, hoạt  ộng. Câu n u hoạt 

 ộng (Tiết 3/6 ) 

Máy tính, TV 

2 9 Toán Bài  : H n, kém nh u b o nhi u (Tiết 1/2) MT, TV,  bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh li n kết  

4 18 T. Việt Viết: N  : Làm việc th t là vui. Bảng chữ cái (T 4/6) MT, TV,  bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u

 

1  GDTC 

Biến  ổi  ội h nh từ một hàng dọc thành h i, b  hàng dọc 

và ngược lại 

 

2 4 TNXH 

Bài 2:  Nghề  nghiệp  củ   người  lớn  trong  gi     nh (T2/2) + Lồng ghép: dạy  
GD KNCDS+ Lồng ghép dạy ANQP:  

Máy tính, TV 

3     

6 

19/9 

B
u
ổ
i 
sá
n
g

 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  
TC ÂN1  n t p bài hát: Dàn nhạc trong vườn.  n thưởng thức âm 

nhạc: Ước m  củ  bạn Đô 

 

3 19 T. việt Luyện tập:  iết  oạn văn kể một việc làm ở nhà (Tiết 5//6) Máy tính, TV 

4 10 Toán Bài 4: Luyện t p (Tiết 2/2) MT, TV,  bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u

 

1 20 T. việt 

Đọc mở rộng: Đọc thơ, truyện sưu tầm 

 (Tiết  6/6) 

Máy tính, TV 

2  TCTD Tư thế  ứng, di chuyển không bóng  

3 6 HĐTN SHL/SHS : SH theo CĐ Nụ cười thân thiện (T3/3) Ho  thi  u  

 

                                             S  lượt sử dụng  ồ dùng:        lượt 

Người kiểm tra       Giang Biên, ngày 3 tháng 9 năm 2025 

                                                                                      Khối trưởng 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                     



 


